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TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN LONG BIÊN 

THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

 

Bản án số: 194 /2022/HSST 
Ngày: 10/9/2022 

        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIẾT NAM 

      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

                                       

                

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN LONG BIÊN, THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán-Chủ tọa phiên tòa: Bà Hoàng Thị Thu Nga 

  Các Hội thẩm nhân dân         1) Ông Nguyễn Văn Đông 

                                                 2) Bà Nguyễn Thị Nga 

- Thư ký ghi biên bản phiên Tòa: Bà Vũ Ngọc Huyền –Thư ký Tòa án nhân 

dân quận Long Biên, Thành phố Hà Nội. 

- §¹i diện viện kiểm sát nhân dân quận Long Biên-Thành phố Hà Nội tham 

gia phiên tòa: Ông Dương Bá Thành Luân – Kiểm sát viên 

Vào các ngày 08 và 10 tháng 9 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân quận 

Long Biên, thành phố Hà Nội đã xét xử công khai sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 

154/2022/HSST, ngày 11 tháng 7 năm 2022, theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số 

160/2022/QĐXXST-HS ngày 15 tháng 7 năm 2022 đối với bị cáo: Họ và tên: Lò Thị 

N sinh năm: 2003. HKTT và nơi ở:  Bản K, xã A, huyện M, tỉnh Đ. Quốc tịch: Việt 

Nam. Dân tộc: Thái. Tôn giáo: Không. Nghề nghiệp: Lao động tự do. Trình độ văn 

hóa: 10/12. Con ông: Lò Văn Hoan, sinh năm 1977. Con bà: Quàng Thị Hom sinh 

năm 1978. Gia đình có 3 anh chị em, bị cáo là thứ hai. Tiền án, tiền sự: Theo danh chỉ 

bản số 0000000376 lập ngày 15/5/2022 tại Công an quận Long Biên và lý lịch bị can 

thể hiện bị cáo không có tiền án tiền sự. Bị bắt giữ ngày 05/5/2022. Hủy bỏ quyết 

định tạm giữ ngày 11/5/2022. Hiện bị cáo đang áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư 

trú (có mặt tại phiên tòa). 

  Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan:  

1. Anh Đỗ Văn T sinh năm 1981. 

Trú tại: Tổ 36 phường N quận L, Thành Phố H 

2. Anh Nguyễn Tuấn A sinh năm 1988 

Trú tại: Số 11 ngõ 466 H, phường B, quận T, Thành phố H.  

3. Chị Đinh Thị H sinh năm 1997 

Trú tại: N, phường Đ, quận N, Thành phố H. 

(Tất cả đều vắng mặt) 

Người bào chữa cho bị cáo: Ông  Lê Quang Đ – Trợ giúp viên pháp lý của Trung tâm 

trợ giúp pháp lý Nhà nước thuộc Sở tư pháp Thành phố Hà Nội. (có mặt tại phiên tòa) 

                                        NỘI DUNG VỤ ÁN 
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Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án 

được tóm tắt như sau: Do cần tiền tiêu sài nên N đã nảy sinh ý định đi bán dâm. N 

đăng các bài viết tìm khách mua dâm trên các trang mạng xã hội và để lại số điện 

thoại 0384532*** cho khách có nhu cầu liên hệ. Trưa ngày 05/5/2022, Đỗ Văn T và 

Nguyễn Tuấn A ngồi uống nước tại khu vực phố S, phường N, Hà Nội. Do có nhu 

cầu mua dâm, T đã lên mạng xã hội thấy bài đăng tìm khách mua dâm của Lò Thị N, 

T sử dụng số điện thoại 0588605*** liên lạc với số điện thoại 0384532*** của N đặt 

vấn đề mua dâm thì N đồng ý. Tuấn A mượn điện thoại của T nhờ N gọi thêm một 

gái mại dâm nữa cho Tuấn A và đưa cho T số tiền 1.000.000 đồng để trả công cho N 

gọi gái bán dâm. T, Tuấn A trao đổi thống nhất với N giá mua bán dâm là 2.000.000 

đồng với 01 gái mại dâm cho mỗi lần mua dâm. Ngoài ra, N sẽ được cho tiền xe taxi 

và tiền công gọi thêm gái bán dâm đến. N đồng ý và lên mạng xã hội tìm gái có nhu 

cầu bán dâm và đã liên hệ đến số điện thoại 0395291*** của chị Đinh Thị H để trao 

đổi giá bán dâm là 1.500.000 đồng và N sẽ chi trả tiền xe đi lại cho chị H. Chị H 

đồng ý. Sau đó, N liên lạc thống nhất với T, Tuấn A, hẹn địa điểm mua bán dâm tại 

nhà nghỉ Đại Phong. T, Tuấn A đến thuê phòng 301 và 302 nhà nghỉ Đại Phong. N 

báo cho H địa chỉ bán dâm rồi bắt xe taxi hãng VIC của anh Tống Văn Ttừ phố 

Nguyễn Khánh T, Q , Hà Nội sang đầu phố H, Đ để đón H rồi cả hai đi đến nhà nghỉ 

Đại Phong. Tại điểm hẹn, N báo cho T xuống xe taxi để trả trước tiền mua dâm. T và 

Tuấn A đi từ nhà nghỉ Đại Phong vào ngồi trong xe taxi, Tuấn A thanh toán cho Hiên 

số tiền mua dâm là 2.000.000 đồng, T trả cho N số tiền 3.700.000 đồng gồm: 

2.000.000 đồng tiền mua dâm, 700.000 đồng cho N trả tiền đi taxi, 1.000.000 đồng 

tiền công N gọi thêm Hiên đi bán dâm cho Tuấn A. Sau đó N để 3.700.000 đồng vào 

túi xách của mình và để tại sàn ghế phụ của xe taxi. N bảo Tống Văn Tđợi N rồi đưa 

về phố Q, C. Sau đó, T và N lên phòng 301, Tuấn A và H đi sang phòng 302 để quan 

hệ tình dục mua bán dâm. Đến 17 giờ 30 phút cùng ngày, khi các đối tượng đang 

quan hệ tình dục mua bán dâm thì Công an quận Long Biên kiểm tra phát hiện sự 

việc. 

Tang vật thu giữ: 

Tại phòng 301: 

Người bán dâm: Lò Thị N (sinh năm 2003; HKTT: Bản K, A, ĐB). 

Khách mua dâm: Đỗ Văn T (Sinh năm: 1991; HKTT: Tổ 36 phường N, LB, Hà 

Nội). 

Tại phòng 302:  

Người bán dâm: Đinh Thị H (Sinh năm: 1997; HKTT: TN3, N, Y, Phú Thọ) 

Khách mua dâm: Nguyễn Tuấn A (Sinh năm: 1988; Chỗ ở: P, Long Biên, Hà 

Nội) 

Vật chứng tạm giữ gồm:  

- Của chị Đinh Thị H: 01 bao cao su đã qua sử dụng, 01 điện thoại di động 

Iphone 7 Plus màu hồng, số tiền 2.000.000 đồng. 

- Của Lò Thị N: 01 bao cao su đã qua sử dụng, 01 điện thoại Iphone 7 Plus 

màu đen. 

- Của anh Đỗ Văn T 01 điện thoại di động Nokia 1280. 

- Của anh Tống Văn T(sinh năm: 1987, HKTT: S, Đ, N, Nam Định; là lái xe 

taxi): 01 túi xách bằng da màu đen, bên trong có số tiền 3.700.000 đồng. 

Tại bản cáo trạng số 153/CT-VKSLB ngày 07 tháng 7 năm 2022 của Viện 
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kiểm sát nhân dân quận Long Biên đã truy tố bị cáo Lò Thị N phạm tội “ Môi giới 

mại dâm” theo khoản 1 điều 328 của Bộ luật hình sự. 

Tại phiên tòa sơ thẩm 

 Bị cáo Lò Thị N khai nhận hành vi mà bị cáo đã thực hiện như nội dung bản 

cáo trạng mà  Viện kiểm sát đã truy tố. 

 Đại diện Viện kiểm nhân dân quận Long Biên sau khi tóm tắt nội dung sự việc, 

đánh giá lời khai của bị cáo và các tài liệu có trong hồ sơ vẫn giữ nguyên quyết định 

truy tố đối với bị cáo; trình bầy lời luận tội và đề nghị như sau: 

 Đề nghị áp dụng khoản 1 điều 328, điểm i,s khoản 1,2 Điều 51, Điều 38 và 

Điều 47 của Bộ luật hình sự; Điều 106 của Bộ luật tố tụng hình sự: Xử phạt Lò Thị N 

từ 8 đến 12 tháng tù.  

Về xử lý vật chứng.  

 - Đề nghị tịch thu sung công 03 điện thoại thu giữ của bị cáo N, người bán dâm 

Đinh Thị H và người mua dâm Đỗ Văn T 

  - Đề nghị sung quỹ nhà nước số tiền 5.700.000 đồng là tiền mua bán dâm (thu 

giữ của Lò Thị N);. 

Đề nghị tịch thu tiêu hủy: 01 túi xách cũ và 02 bao cao su đã qua sử dụng. 

Đề nghị không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo 

Bị cáo phải chịu án phí theo quy định của pháp luật. 

 Người bào chữa cho bị cáo: Không có ý kiến gì về hành vi cũng như cáo trạng 

Viện kiểm sát đã truy tố. Bị cáo là người dân tộc thiểu số thuộc vùng kinh tế đặc biệt 

khó khăn - thuộc đối tượng trợ giúp pháp lý, trình độ văn hóa thấp do vậy nhận thức 

pháp luật còn hạn chế. Bị cáo là  con gái mới lớn, sống xa gia đình nên không tránh 

khỏi những cám dỗ đã sa vào con đường vi phạm pháp luật. Bản thân bị cáo khi thực 

hiện hành vi không có mục đích hưởng lợi. Quá trình điều tra truy tố cũng như tại 

phiên tòa bị cáo ăn năn hối cải, mặc dù là người dân tộc thiểu số thuộc vùng kinh tế 

đặc biệt khó khăn nhưng bị cáo vẫn cố giắng học tập và đạt được nhiều giấy khen của 

trường. Bị cáo có ông nội là người có công với cách mạng được tặng Huân chương 

kháng chiến. Do vậy đề nghị HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt thấp hơn mức đề 

nghị của VKS cho bị cáo. Đề nghị HĐXX xem xét áp dụng Điều 65 của Bộ luật hình 

sư cho bị cáo được hưởng án treo, tạo cơ hội cho bị cáo sửa chữa lỗi lầm và cũng cho 

bị cáo thấy được sự khoan hồng của pháp luật. Đề nghị không áp dụng hình phạt bổ 

sung.  

 Bị cáo N sau khi nghe quan điểm luận tội của Viện kiểm sát nhân dân quận 

Long Biên, lời bào chữa của người bào chữa: bị cáo thừa nhận có tội và thừa nhận đã 

có hành vi Môi giới mại dâm của mình là sai, vi phạm pháp luật. Bị cáo không có ý 

kiến bào chữa, đề nghị đại diện viện kiểm sát xem xét cho bị cáo được hưởng án treo 

để bị cáo được cải tạo ngoài xã hội. Lời nói sau cùng của bị cáo: Đề nghị Hội đồng 

xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. 

                                  NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh trụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 
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[1].Về hành vi, Quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an quận Long 

Biên, Thành phố Hà Nội, Điều tra viên; Viện kiểm sát nhân dân quận Long Biên, 

Thành phố Hà Nội, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng 

về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều 

tra và tại phiên tòa, bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi quyết định của 

Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố 

tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp 

pháp. 

[2].Về hành vi phạm tội của bị cáo Lò Thị N: Lời nhận tội của bị cáo tại phiên 

tòa hôm nay phù hợp với lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra, phù hợp với lời khai 

của người làm chứng và các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án thấy có đủ cơ 

sở kết luận: Hồi 17 giờ 30 phút ngày 05/5/2022, tại nhà nghỉ Đại Phong có địa chỉ tại 

số 03 phố Hoa Lâm, phường Đức Giang, quận Long Biên, thành phố Hà Nội, Lò Thị 

N đã có hành vi môi giới, dẫn dắt cho chị Đinh Thị H bán dâm cho anh Nguyễn Tuấn 

A, thu lợi bất chính số tiền 1.000.000 đồng bị lực lượng Công an phát hiện bắt giữ. 

Hành vi phạm tội lần này của bị cáo đã đủ yếu tố cấu thành tội “Môi giới mại dâm”, 

tội phạm và hình phạt được quy định tại khoản 1 Điều 328 Bộ luật hình sự. Viện 

kiểm sát nhân dân quận Long Biên truy bố bị cáo về tội “Môi giới mại dâm” là hoàn 

toàn đúng người, đúng tội.  

  Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội,  bị cáo đã cố ý xâm phạm đến trật 

tự công công, từ mại dâm còn có thể nảy sinh nhiều loại tội phạm khác và gây mất 

trật tự trị an xã hội.  

[3]. Về nhân thân bị cáo và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình 

sư: Qua các tài liệu có trong hồ sơ vụ án thể hiện bị cáo N không có tiền án tiền sự. 

Tại cơ quan điều tra cũng như tại phiên tòa hôm này bị cáo thành khẩn khai báo, ăn 

năn hối cải. Bị cáo phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng. Bị cáo là 

người dân tộc thiểu số sinh sống trên địa bàn có kinh tế đặc biệt khó khăn, gia đình 

thuộc hộ nghèo, có ông nội là người có công với cách mạng. Đây là các tình tiết giảm 

nhẹ theo quy định tại điểm i, s khoản 1,2 Điều 51 Bộ luật hình sự. Bị cáo không có 

tình tiết tăng nặng.  

[4].Về áp dụng hình phạt đối với bị cáo: Xét tính chất, mức độ hành vi phạm tội, 

nhân thân của bị cáo, các tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng trách nhiệm hình sự đã viện 

dẫn, Hội đồng xét xử thấy cần áp dụng hình phạt tù đối với bị cáo, xong cũng xét tại 

cơ quan điều tra cũng như tại phiên tòa bị cáo thật thà khai báo, ăn năn hối cải. Bị cáo 

có nhân thân tốt lần đầu bị đưa ra truy tố xét xử, bị cáo phạm tội nhất thời, môi giới 

mại dâm khi người mua dâm nhờ, chưa được hưởng lợi. Phạm tội khi mới qua tuổi 18 

được hơn một năm còn rất trẻ, Do sống trong vùng kinh tế đặc biết khó khăn, bị cáo 

đã phải xa gia đình phải tự kiếm sống nên không tránh khỏi những cán dỗ của cuộc 

sống đô thị, trình độ văn hóa mới học hết lớp 10 do vậy nhận thức pháp luật còn hạn 

chế, bị cáo có nơi cư trú rõ ràng nên HĐXX thấy có thể áp dụng Điều 65 của Bộ luật 

hình sự đối với bị cáo cho bị cáo cải tạo ngoài xã hội để bị cáo thấy được sự khoan 

hồng của pháp luật cũng có tác dụng giáo dục đối với bị cáo.  

 Về hình phạt bổ sung: Bị cáo phạm tội nhất thời, thu nhập không ổn định, do 

vậy thấy không cần áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo. 

 [5]. Xử lý vật chứng: 01 điện thoại di động Iphone 7 Plus màu hồng, 01 điện 

thoại Iphone 7 Plus màu đen, 01 điện thoại di động Nokia 1280. Đây là những chiếc 
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điện thoại các bên liên lạc với nhau để môi giới và bán dâm do vậy thấy cần tịch thu 

sung công.   

Đối với 01 chiếc túi xách thấy không liên quan đến hành vi phạm tội của bị cáo 

cần trả lại cho bị cáo, tuy nhiên tại phiên tòa bị cáo trình bầy chiếc túi xách đã cũ 

không có giá trị nên không nhận lại do vậy cho tịch thu tiêu hủy. 

 Đối với số tiền 5.700.000 đồng là tiền mua bán dâm là tiền thu lời bất chính do 

vậy thấy cần tịch thu sung công. 

 Đối với 02 vỏ bao cao su đã qua sử dụng cho tịch thu tiêu hủy. 

[6].Các vấn đề khác:  

Đối với hành vi Lò Thị N, Đinh Thị H bán dâm cho Đỗ Văn T, Nguyễn Tuấn 

A đã vi phạm vào khoản 1 điều 25 Nghị định 144/2021 của Chính phủ; Hành vi Đỗ 

Văn T, Nguyễn Tuấn A mua dâm Lò Thị N, Đinh Thị H đã vi phạm vào khoản 1 điều 

24 Nghị định 144/2021 của Chính phủ. Công an quận Long Biên ra Quyết định xử 

phạt vi phạm hành chính đối với Lò Thị N, Đinh Thị H, Đỗ Văn T, Nguyễn Tuấn A 

là có căn cứ pháp luật. 

Đối với anh Tống Văn Tlà lái xe taxi chở Lò Thị N đến nhà nghỉ Đại Phong, 

do anh Trung không được trao đổi, hưởng lợi và không biết việc Lò Thị N có hành vi 

phạm tội môi giới mại dâm nên Cơ quan điều tra không đề cập xử lý. 

Đối với Nhà nghỉ Đại Phong quá trình hoạt động có đầy đủ giấy tờ hợp pháp 

nên Cơ quan điều tra không đề cập vấn đề xử lý. 

           Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm, những người tham gia tố tụng có 

quyền kháng cáo theo luật định. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH 

 Tuyên bố bị cáo Lò Thị N phạm tội: “Môi giới mại dâm”. 

 Áp dụng Khoản 1 Điều 328; Điểm i, s khoản 1,2 Điều 51; Điều 65 và Điều 47 

của Bộ luật hình sự. Áp dụng các Điều 106, 135, 299, 326, 331 và 333 Bộ luật tố 

tụng hình sự. Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của 

Ủy ban thường vụ Quốc hội. 

Xử phạt bị cáo Lò Thị N 8 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử 

thách là 16 tháng tính từ ngày tuyên án. Giao bị cáo N cho Ủy ban nhân dân xã Ẳng 

Cang, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên để giám sát, giáo dục trong thời gian thử 

thách. 

Trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo 

quy định của pháp luật về thi hành án hình sự.  

“Trong thời gian thử thách người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 

theo quy định của Luật Thi hành án hình sự 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết 

định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho 

hưởng án treo”. 

  Xử lý vật chứng:  

- Tịch thu sung vào N sách nhà nước: 01 điện thoại di động Iphone 7 Plus màu 

hồng, 01 điện thoại Iphone 7 Plus màu đen, 01 điện thoại di động Nokia 1280,  Tất cả 



 

6 

hiện đang lưu giữ tại Chi cục thi hành án dân sự quận Long Biên theo biên bản giao, 

nhận vật chứng ngày 08 tháng 7 năm 2022. 

Tịch thu sung vào N sách nhà nước số tiền số tiền 5.700.000 đồng hiện đang 

lưu giữ Chi Cục thi hành án dân sự quận Long Biên theo ủy nhiệm chi chuyển khoản 

ngày 08/7/2022. 

- Tịch thu tiêu hủy 02 bao cao su đã qua sử dụng và 01 chiếc túi xách đã qua sử 

dụng.Tất cả hiện đang lưu giữ tại Chi cục thi hành án dân sự quận Long Biên theo 

biên bản giao, nhận vật chứng ngày 08 tháng 7 năm 2022. 

Về án phí: Bị cáo phải chịu  200.000đồng án phí hình sự sơ thẩm. 

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi 

hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có 

quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc 

bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các điều 6, 7 và 9 Luật thi hành án dân sự; 

thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân 

sự. 

Án xử công khai sơ thẩm có mặt bị cáo, vắng mặt người có quyền lợi nghĩa vụ 

liên quan. Bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên 

án. Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo về những vấn đề trực 

tiếp liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của mình trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận 

được tống đạt bản án.  

Nơi nhận:  

- Người tham gia tố tụng; 

- VKS quận Long Biên; 

- Công an quận Long Biên 

- TAND Thành phố Hà Nội,  

- VKSND TP Hà Nội; 

- Phòng quản lý hồ sơ nghiệp vụ Công 

An Thành phố Hà Nội; 

- Thi hành án dân sự quận Long Biên 

- Bộ tư pháp 

- Lưu. 

 TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán-Chủ tọa phiên tòa 

 

 

 

 

 

 

               Hoàng Thị Thu Nga 
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